
VIDEO 2:  100 CÂU CHỦ ĐỀ CHÀO HỎI HÀNG NGÀY.

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh youtube để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: GẶP BẠN Ở QUÁN CAFE.

Hey, John! How’s it going?

Chào John! Dạo này thế nào rồi?

Hey, Anna! I’m doing well, thanks. How about you?

Chào Anna! Tôi ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Pretty good. Just grabbing my usual coffee. You?

Khá ổn. Tôi đang mua cốc cà phê quen thuộc của mình. Còn bạn?

Same here. It’s the best way to start the day, right?

Tôi cũng vậy. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới, đúng không?

Absolutely! Did you get enough sleep last night?

Chính xác! Tối qua anh ngủ đủ giấc chứ?

Not really, but coffee always saves me.

Không hẳn, nhưng cà phê luôn cứu cánh tôi.

I feel you. Did you see the news today?

Tôi hiểu mà. Anh có xem tin tức hôm nay không?

No, what happened?

Không, có chuyện gì vậy?

Oh, just some updates about the weather. It’s gonna be super hot today.

À, chỉ là một vài cập nhật về thời tiết thôi. Hôm nay sẽ rất nóng đấy.

Oh, thanks for the heads-up! I’ll make sure to stay hydrated.

Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhé! Tôi sẽ đảm bảo uống đủ nước.

Yeah, definitely. Anyway, got any plans for the weekend?

Ừ, chắc chắn rồi. Cuối tuần này anh có kế hoạch gì không?

I’m thinking of going hiking. How about you?

Tôi định đi leo núi. Còn bạn thì sao?

Sounds fun! I might just relax at home, catch up on some shows.

Nghe vui đấy! Tôi có lẽ sẽ ở nhà thư giãn và xem vài chương trình thôi.



That sounds perfect too. Sometimes staying in is the best.

Nghe cũng hay đấy. Đôi khi ở nhà là tuyệt nhất.

Totally agree. By the way, how’s your family?

Hoàn toàn đồng ý. À này, gia đình anh dạo này thế nào rồi?

They’re good, thanks for asking. My sister just got a new job.

Họ vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi. Em gái tôi vừa có công việc mới.

Oh, that’s awesome! Congratulate her for me.

Ồ, tuyệt quá! Chúc mừng cô ấy giúp tôi nhé.

Will do! How about your folks?

Tôi sẽ nhắn lại! Còn bố mẹ bạn thì sao?

They’re good. My mom’s been doing a lot of gardening lately.

Họ vẫn ổn. Mẹ tôi dạo này đang làm vườn rất nhiều.

That’s great. It must be nice to have fresh veggies at home.

Thật tuyệt. Chắc hẳn có rau sạch ở nhà rất thích nhỉ.

Yeah, it is! Anyway, I should head to work soon.

Đúng vậy! À, tôi phải đi làm đây.

Me too. It was nice catching up.

Tôi cũng vậy. Thật vui khi được trò chuyện cùng bạn.

Same here! Let’s do this again soon.

Tôi cũng vậy! Hẹn sớm gặp lại nhé.

For sure. Take care, Anna!

Chắc chắn rồi. Bảo trọng nhé, Anna!

You too, John. Bye!

Anh cũng vậy, John. Tạm biệt!

BỐI CẢNH 2: GẶP NHAU TẠI CÔNG VIÊN.

Hey, Emma! Long time no see!

Chào Emma! Lâu rồi không gặp!

Wow, it’s been ages. How are you?

Wow, lâu lắm rồi. Bạn thế nào?

I’m great, thanks. Just out for a walk. What about you?

Tôi ổn, cảm ơn. Chỉ đang đi dạo thôi. Còn bạn?

Same here! The weather’s perfect today.

Tôi cũng vậy! Thời tiết hôm nay thật tuyệt.

It really is. Not too hot, not too cold.



Đúng vậy. Không quá nóng, không quá lạnh.

Exactly. Do you come here often?

Chính xác. Bạn có thường xuyên đến đây không?

Yeah, I try to come a few times a week to get some fresh air.

Có, tôi cố gắng đến đây vài lần một tuần để hít thở không khí trong lành.

That’s nice. I should do that more often too.

Nghe hay đấy. Tôi cũng nên làm điều đó thường xuyên hơn.

You totally should. It’s a great way to clear your mind.

Bạn nên thử. Đây là cách tuyệt vời để thư giãn tâm trí.

You’re right. So, what have you been up to lately?

Bạn nói đúng. Gần đây bạn làm gì rồi?

Oh, not much. Just work and trying to stay fit. How about you?

Ồ, không nhiều lắm. Chỉ làm việc và cố gắng giữ dáng thôi. Còn bạn?

Pretty much the same. I’ve also started learning how to cook.

Cũng tương tự thôi. Tôi cũng bắt đầu học nấu ăn nữa.

Really? That’s awesome. What kind of food?

Thật sao? Thật tuyệt. Bạn nấu món gì?

Mostly Vietnamese dishes. I want to get better at cooking traditional meals.

Chủ yếu là món Việt. Tôi muốn nấu ngon hơn các món truyền thống.

That’s so cool. I’d love to try your cooking sometime!

Hay quá. Tôi rất muốn thử món bạn nấu vào một lúc nào đó!

Haha, sure! I’ll invite you over when I’m more confident.

Haha, chắc rồi! Tôi sẽ mời bạn khi tôi tự tin hơn.

I’ll hold you to that! By the way, are you still into photography?

Tôi sẽ nhớ đấy! À, bạn vẫn còn thích chụp ảnh chứ?

Oh yes, definitely. I just got a new camera last month.

Ồ, tất nhiên. Tôi vừa mua một chiếc máy ảnh mới tháng trước.

That’s amazing! You have to show me some of your new shots.

Thật tuyệt vời! Bạn phải cho tôi xem một vài bức ảnh mới của bạn.

Of course! I’ve got a few on my phone right now, actually.

Tất nhiên rồi! Tôi thực sự có vài bức trong điện thoại ngay bây giờ.

I’d love to see them. Let’s sit over there for a bit.

Tôi rất muốn xem. Hãy ngồi xuống kia một chút.

Sure thing. Here, check these out.

Được thôi. Đây, xem thử nhé.

Wow, these are incredible! You’ve got such a good eye.

Wow, những bức này thật tuyệt! Bạn có con mắt nhìn rất tốt.



Thanks, that means a lot coming from you.

Cảm ơn, điều đó thật ý nghĩa khi nghe từ bạn.

Anytime. So, any plans for later?

Lúc nào cũng vậy. Bạn có kế hoạch gì sau đó không?

Just heading home after this. You?

Chỉ về nhà sau đây thôi. Còn bạn?

Same here. Maybe I’ll watch a movie or something.

Tôi cũng vậy. Có lẽ tôi sẽ xem một bộ phim hay gì đó.

Sounds good. Well, it was really nice catching up.

Nghe hay đấy. Thật vui khi được trò chuyện với bạn.

Yeah, let’s not wait so long next time!

Đúng vậy, lần sau đừng để lâu như vậy nữa nhé!

Agreed. Take care!

Đồng ý. Bảo trọng nhé!

You too. Bye!

Bạn cũng vậy. Tạm biệt!

BỐI CẢNH 3 - GẶP NHAU Ở TRUNG TÂM MUA SẮM

Hey, Alex! Didn’t expect to see you here.

Chào Alex! Không ngờ lại gặp bạn ở đây.

Hey, Emma! Yeah, I’m just doing a bit of shopping. You?

Chào Emma! Ừ, tôi chỉ đang đi mua sắm một chút thôi. Còn bạn?

Same here! I needed to pick up a few things for the weekend.

Tôi cũng vậy! Tôi cần mua một vài thứ cho cuối tuần.

Nice! This mall has everything, doesn’t it?

Tuyệt nhỉ! Trung tâm thương mại này có mọi thứ, đúng không?

Totally. I love coming here, especially on a day like today.

Chính xác. Tôi thích đến đây, nhất là vào những ngày như hôm nay.

Yeah, it’s not too crowded, which is nice.

Đúng vậy, không quá đông người, thật tuyệt.

Exactly. So, what are you shopping for?

Chính xác. Vậy bạn đang mua gì vậy?

Just some clothes and maybe a new pair of shoes. You?

Chỉ một vài bộ quần áo và có thể một đôi giày mới. Còn bạn?

I’m looking for a birthday gift for my friend.

Tôi đang tìm một món quà sinh nhật cho bạn của mình.



Oh, that’s cool. Need any suggestions?

Ồ, hay đấy. Bạn cần gợi ý không?

Actually, yes! I’m kind of stuck. Any ideas?

Thật ra là có! Tôi hơi bối rối. Có ý tưởng gì không?

Hmm, how about something from that new store over there? They have some really nice accessories.

Hmm, sao bạn không thử ghé cửa hàng mới kia? Họ có nhiều phụ kiện đẹp lắm.

Oh, good idea! Let’s check it out together.

Ồ, ý hay đấy! Hãy cùng xem thử đi.

Sure! By the way, have you eaten yet?

Được thôi! À này, bạn ăn gì chưa?

Not yet. I was thinking of grabbing something after shopping. You?

Chưa. Tôi định ăn gì đó sau khi mua sắm. Còn bạn?

Same here. Want to get something together?

Tôi cũng vậy. Muốn cùng đi ăn không?

Sounds great! I’m craving sushi. How about you?

Nghe hay đấy! Tôi đang thèm sushi. Còn bạn thì sao?

Sushi sounds perfect. There’s a good place on the third floor.

Sushi nghe tuyệt đấy. Có một chỗ ngon trên tầng ba.

Awesome, let’s go there after we’re done here.

Tuyệt vời, hãy đến đó sau khi chúng ta xong ở đây.

Perfect. By the way, how’s everything going with you?

Hoàn hảo. À này, mọi chuyện của bạn thế nào rồi?

Pretty good, just busy with work. You?

Khá ổn, chỉ là bận rộn với công việc. Còn bạn?

Same here. It’s been hectic, but I’m managing.

Tôi cũng vậy. Mọi thứ bận rộn, nhưng tôi vẫn xoay xở được.

I hear you. Sometimes a shopping break is just what we need.

Tôi hiểu mà. Đôi khi nghỉ ngơi bằng cách đi mua sắm là điều chúng ta cần.

Exactly! Retail therapy, right?

Đúng vậy! "Liệu pháp mua sắm", đúng không?

Haha, exactly. So, any plans for the rest of the day?

Haha, đúng vậy. Vậy bạn có kế hoạch gì cho phần còn lại trong ngày không?

Not much. Just heading home after this. You?

Không nhiều lắm. Chỉ về nhà sau đây thôi. Còn bạn?

Same here. Maybe I’ll watch a movie later.

Tôi cũng vậy. Có thể tôi sẽ xem một bộ phim sau.

Nice! Any movie in mind?



Hay đấy! Bạn đã nghĩ ra phim nào chưa?

Not sure yet. Maybe something light and funny.

Chưa chắc. Có lẽ là một bộ phim nhẹ nhàng và hài hước.

Good choice. Let me know if you find something good!

Lựa chọn hay đấy. Hãy cho tôi biết nếu bạn tìm được phim nào hay nhé!

Will do! Anyway, let’s go check out that store.

Chắc chắn rồi! Dù sao thì, hãy đi xem cửa hàng đó thôi.

Lead the way!

Đi trước đi!

Alright, let’s go!

Được rồi, đi thôi!

It was really nice running into you, Emma.

Thật vui khi tình cờ gặp bạn, Emma.

Same here, Alex. Let’s do this more often.

Tôi cũng vậy, Alex. Hãy làm điều này thường xuyên hơn nhé.

Definitely. Take care!

Chắc chắn rồi. Bảo trọng nhé!

You too. Bye!

Bạn cũng vậy. Tạm biệt!

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com











Hmm, how about something from that new store over there? They have some really nice accessories.


